
UBND TỈNH HÀ GIANG 

VĂN PHÒNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VP-TTCB 
V/v phối hợp cung cấp số liệu về mức độ 

sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT-TT năm 2023. 

Hà Giang, ngày        tháng        năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.  

 

Căn cứ văn bản số 1082/STTTT-CNTT ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát 

triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2023. 

Để sở Thông tin và Truyền thông có số liệu tổng hợp báo cáo nhanh và kịp thời 

gửi UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Văn phòng UBND tỉnh đã tổ 

chức thu thập và cung cấp số liệu như sau (có phiếu cung cấp số liệu kèm theo). 

Trên đây là tổng hợp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT-TT năm 2023.của Văn phòng UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TTCB. 
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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PHIẾU CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG 

 CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:        /VP-TTCB, ngày        tháng 10 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

       

 
A. THÔNG TIN CHUNG 

       

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Giải thích 

biến động 

II HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG CQNN         

8 Trang bị máy tính trong các cơ quan nhà nước của tỉnh         

8.1 Tổng số máy tính trong các cơ quan nhà nước của tỉnh 
 

70 70 
 

• Máy tính để bàn Máy 17 17 
 

• Máy tính xách tay Máy 53 53 
 

• Máy chủ Máy 4 4 
 

8.2 Số CCVC được trang bị máy tính Người 70 70 
 

• CCVC Văn phòng Người 92 92 
 

9 Băng thông kết nối Internet của các CQNN của tỉnh theo từng loại kết nối 
    

9.1 Leased Line Kbps 
   

9.2 FTTH Kbps 
585 

Mbps 

585 

Mbps  

9.3 xDSL (ADSL và SDSL) Kbps 80MB 80MB 
 

9.4 Băng rộng khác Kbps 
   

16 Họp trực tuyến 
    

16,1 Tổng số cuộc họp của tỉnh trong năm Cuộc họp 84 118 
 

• Tổng số cuộc họp của tỉnh với các UBND các cấp trong năm Cuộc họp 44 61 
 

• Tổng số cuộc họp của tỉnh với các sở, ban, ngành trong năm Cuộc họp 40 88 
 

16,2 Tổng số cuộc họp trực tuyến của tỉnh trong năm Cuộc họp 59 61 
 

• Tổng số cuộc họp trực tuyến của tỉnh với các UBND các cấp trong năm Cuộc họp 44 61 
 

• Tổng số cuộc họp trực tuyến của tỉnh với các sở, ban, ngành trong năm Cuộc họp 15 0 
 



 

 

 

      
    

10 Tích hợp các hệ thống 
    

• Hệ thống báo cáo của tỉnh kết nối với hệ thống báo cáo của Chính phủ Có/Không Không Không 
Đang xây 

dựng hệ thống 

• 
Hệ thống một cửa điện tử kết nối với hệ thống quản lý văn bản điều hành để xử lý hồ sơ trên 

mạng 
Có/Không Có Có 

Đang xây 

dựng lại hệ 

thống 

• Hệ thống một cửa điện tử kết nối với hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh Có/Không Có Có 

Đang xây 

dựng lại hệ 

thống 

 

B. THÔNG TIN NGƯỜI KÊ KHAI 

 
• Họ và tên Phạm Minh Tuấn 

• Bộ phận công tác Trung tâm Thông tin - Công báo 

• Chức vụ Giám đốc 

• Điện thoại cố định   

• Di động 0913255986 

• Email pmtuan.vpubnd@hagiang.gov.vn  
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